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ARTICLE INFO ABSTRACT 

Received:  06/3/2024 Language development is a crucial task in early childhood education 

programs. Within this context, the development of coherent speech is 

considered the ultimate goal in perfecting a child's language skills. In reality, 

the language development of children in general, and coherent speech in 

particular, is influenced by various factors. Among them, the influence from 

the family cannot be ignored. Therefore, this study aims to determine the 

extent of the influence of various family-related factors on the development of 

coherent speech in 5-6-year-old preschool children. The primary method used 

in the article is quantitative research methodology. Additionally, qualitative 

research methods are also employed in the process of analysis, evaluation, and 

commentary. Based on the analysis of the correlation between the level of 

coherent speech development in 5-6-year-old preschool children and certain 

family-related factors, the article indicates that parental conversation activities, 

the level of organization of recreational activities at home, the frequency and 

content of reading/communication activities organized by parents, the use of 

information and communication technology at home, as well as the family's 

economic structure and conditions, positively impact the development of 

coherent speech in children. The research results can serve as useful 

suggestions to help teachers and educational institutions improve the overall 

quality of language education, specifically coherent speech, by coordinating 

with the families and parents of children. 
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THÔNG TIN BÀI BÁO TÓM TẮT 

Ngày nhận bài:  06/3/2024 Phát triển ngôn ngữ là một nhiệm vụ quan trọng trong chương trình giáo dục 

mầm non. Trong đó, phát triển lời nói mạch lạc được xem là cái đích cuối cùng 

trong tiến trình hoàn thiện ngôn ngữ của trẻ. Thực tế cho thấy, sự phát triển 

ngôn ngữ của trẻ nói chung, lời nói mạch lạc nói riêng chịu sự chi phối của 

nhiều yếu tố khác nhau. Trong đó, sự ảnh hưởng từ phía gia đình là điều không 

thể phủ nhận. Vì thế, nghiên cứu này được thực hiện nhằm xác định mức độ 

ảnh hưởng của một số yếu tố thuộc về gia đình đối với sự phát triển lời nói 

mạch lạc của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. Phương pháp chủ đạo được sử dụng trong 

bài viết là phương pháp nghiên cứu định lượng. Ngoài ra, phương pháp nghiên 

cứu định tính cũng được sử dụng trong quá trình phân tích, đánh giá, bình luận. 

Trên cơ sở phân tích tương quan giữa mức độ phát triển lời nói mạch lạc của 

trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi với một số yếu tố thuộc về gia đình, bài báo đã chỉ ra 

rằng hoạt động trò chuyện của cha/mẹ, mức độ tổ chức hoạt động vui chơi tại 

gia đình, tần suất và nội dung tổ chức hoạt động đọc/kể chuyện cho trẻ nghe 

của cha/mẹ, việc sử dụng các phương tiện công nghệ thông tin và truyền thông 

tại gia đình cũng như cấu trúc và điều kiện kinh tế gia đình có tác động tích cực 

đến sự phát triển lời nói mạch lạc của trẻ. Các kết quả của nghiên cứu này có 

thể trở thành những gợi ý hữu ích giúp giáo viên và nhà trường cải thiện chất 

lượng giáo dục ngôn ngữ nói chung, lời nói mạch lạc nói riêng thông qua việc 

phối hợp với gia đình và cha mẹ của trẻ. 
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1. Mở đầu 

Trong bối cảnh đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo theo Nghị quyết của Đảng và 

Quốc hội và theo Chương trình Giáo dục mầm non năm 2018 đã ban hành, phát triển ngôn ngữ là 

một trong những lĩnh vực có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát của trẻ. Nhiệm vụ phát triển 

ngôn ngữ được thực hiện với nhiều nội dung khác nhau. Trong đó, phát triển lời nói mạch lạc 

(LNML) được xem là một nhiệm vụ đặc biệt quan trọng. Với trẻ 5-6 tuổi, việc sở hữu LNML ở 

mức tốt là dấu hiệu chứng tỏ các bình diện tâm lí của trẻ đã có sự phát triển rõ rệt về chất, là hành 

trang vô cùng quý giá, giúp trẻ tự tin khi bước vào các cấp học cao hơn. 

LNML gồm hai dạng, LNML độc thoại và LNML đối thoại. Trong đó, LNML độc thoại được 

coi là loại lời nói phức tạp, muốn đạt được thì cần có sự giáo dục đặc biệt. Theo M.M. Alekseeva 

và V.I. Yashina [1], lời nói mạch lạc là một tuyên bố chi tiết về ngữ nghĩa (một loạt các câu kết 

hợp một cách logic), mang lại sự giao tiếp và hiểu biết lẫn nhau. Theo N. Lvov, LNML (độc 

thoại) là kiểu lời nói “được tổ chức theo các quy luật logic, ngữ pháp và bố cục, là một chỉnh thể 

duy nhất, có chủ đề; thực hiện một chức năng nhất định, có tính độc lập và tương đối hoàn chỉnh, 

được chia thành các thành phần cấu trúc và ít nhiều có ý nghĩa” [2]. Với sự tán đồng quan điểm 

của Ph.A. Sokhin, tác giả Đinh Hồng Thái dẫn ra khái niệm LNML như sau: “Lời nói mạch lạc 

được hiểu là sự diễn đạt mở rộng một nội dung xác định được thực hiện một cách logic, tuần tự, 

chính xác, đúng ngữ pháp và có tính biểu cảm” [3]. Nhóm tác giả Lã Thị Bắc Lý, Nguyễn Thị 

Thu Nga, Cao Thị Hồng Nhung nhận định: “LNML là sản phẩm của hoạt động nói năng, người 

nói diễn đạt rõ ràng, lưu loát một nội dung/chủ đề nhất định, trong đó có sự kết nối hợp lí về ý 

nghĩ, cảm xúc, phương thức liên kết câu và bố cục để đạt được sự thông hiểu của người nghe” 

[4]. Như vậy, LNML (độc thoại) là loại lời nói mang một số đặc điểm như: có chủ đề và thể hiện 

tập trung chủ đề đó; chủ đề phải được triển khai logic; có bố cục rõ ràng; có dùng các phép liên 

kết một cách hợp lí; câu phải đúng ngữ pháp và có ý nghĩa. 

Thực tế cho thấy, sự phát triển LNML của trẻ diễn ra không đồng nhất bởi quá trình này chịu 

sự chi phối của nhiều yếu tố khác nhau. Ngoài đặc điểm cá nhân trẻ, các biến số như: nghề 

nghiệp và trình độ của cha mẹ, thu nhập của gia đình, sự giáo dục của cha mẹ… có ảnh hưởng tới 

sự phát triển ngôn ngữ, lời nói của trẻ [5], [6] và được biểu hiện thông qua tính mạch lạc của chủ 

đề, tính độc lập của lời nói, tạo lập diễn ngôn liên quan đến giải thích, kể lại câu chuyện hoặc đưa 

ra sự tường thuật… [7]. Bên cạnh đó, sự khác biệt về mức độ LNML của trẻ có thể là kết quả của 

những yếu tố ít tương đồng từ cha mẹ. Trong đó, sự nhận thức đúng đắn của cha mẹ sẽ giúp trẻ 

có cơ hội để tích lũy và học hỏi các kỹ năng ngôn ngữ ở mức độ cao hơn [8], [9]. Ngoài ra, đặc 

điểm lời nói của cha mẹ, cũng như tần suất tương tác giữa cha mẹ và trẻ cũng có những tác động 

đến khả năng diễn đạt rõ ràng, mạch lạc của trẻ [10]. Việc cha mẹ thường xuyên trò chuyện, giao 

tiếp có mục đích với trẻ sẽ tạo ra môi trường lời nói giúp trẻ có phản ứng nhanh hơn, nghe được 

tốt hơn, tích lũy được vốn từ vựng phong phú, biết được nhiều cấu trúc cú pháp hơn và do đó, 

chúng sẽ tiếp thu ngôn ngữ nhanh hơn những trẻ khác [11]. Đặc biệt, các loại đồ chơi, tranh 

truyện, các thiết bị công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) trong gia đình cũng có những ảnh 

hưởng nhất định đến sự phát triển LNML của trẻ. Việc sử dụng các phương tiện ICT và đồ chơi, 

sách truyện hợp lí sẽ tạo cơ hội để trẻ tích lũy các kỹ năng của LNML [12].  

Từ việc trình bày và phân tích những luận điểm trên, có thể thấy, ngoài nhà trường, gia đình 

đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển ngôn ngữ của trẻ nói chung, LNML nói riêng. Mặc dù 

vậy, ở Việt Nam, sự ảnh hưởng này hầu như chưa được nghiên cứu một cách kĩ lưỡng. Vì thế, trong 

bài báo này, bằng việc sử dụng cả phương pháp định tính và phương pháp định lượng, chúng tôi 

hướng tới mục tiêu đánh giá một cách chính xác, cụ thể và chi tiết về sự ảnh hưởng của yếu tố gia 

đình tới mức độ phát triển LNML của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. Theo đó, những kết quả của bài báo sẽ 

tập trung vào việc làm sáng tỏ các câu hỏi nghiên cứu sau: (1) Hoạt động trò chuyện của cha/mẹ có 

ảnh hưởng tới mức độ phát triển LNML của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi hay không? (2) Mối quan hệ giữa 

việc tổ chức hoạt động vui chơi tại gia đình với mức độ phát triển LNML của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 

được biểu hiện như thế nào? (3) Việc tổ chức hoạt động đọc/kể chuyện cho trẻ nghe của cha/mẹ có 
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mối liên hệ như thế nào với mức độ phát triển LNML của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi? (4) Hoạt động sử 

dụng các phương tiện ICT tại gia đình có mối liên hệ gì với mức độ phát triển LNML của trẻ mẫu 

giáo 5-6 tuổi không? (5) Mức độ phát triển LNML của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi có liên quan tới nhận 

thức của cha/mẹ, tuổi hoặc nghề nghiệp, trình độ học vấn của cha/mẹ hay không? 

2. Phương pháp nghiên cứu 

2.1. Đối tượng, thời gian và địa điểm nghiên cứu 

Nghiên cứu này được thực hiện trên 132 trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi đang học tại một số trường 

mầm non trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên và 132 cha/mẹ của những trẻ này. Tất cả các trẻ tham gia 

nghiên cứu đều được sự đồng ý của cha mẹ. Các cha/mẹ tham gia nghiên cứu với tinh thần tự 

nguyện. Nghiên cứu được tiến hành bắt đầu từ tháng 8 đến hết tháng 9 năm 2021.  

2.2. Phương pháp thu thập số liệu 

Đối với trẻ mẫu giáo (MG), để thu thập mẫu ngôn ngữ, nghiên cứu sử dụng bài tập/nhiệm vụ 

(1) mô tả đồ chơi và kể theo bộ tranh cốt truyện (Thỏ con đi học). Tất cả các bài tập/nhiệm vụ 

đều được xác định là mới đối với những trẻ tham gia khảo sát. Ở cả hai bài tập/nhiệm vụ, quy 

trình thu thập mẫu được tiến hành theo các bước sau: (1) cung cấp cho trẻ đối tượng tri giác (đồ 

chơi và bộ tranh truyện); (2) trò chuyện ngắn để khuyến khích trẻ tự kể chuyện; (3) trẻ kể chuyện 

dựa trên khả năng; trong quá trình kể, nếu trẻ gặp khó khăn, giáo viên có thể gợi ý. Khi trẻ kể, 

giáo viên sẽ ghi âm riêng với từng trẻ.  

Đối với cha mẹ của trẻ, chúng tôi xây dựng bảng hỏi gồm 17 câu, được cấu trúc thành ba 

nhóm nhằm: (1) khảo sát đặc điểm cấu trúc và điều kiện kinh tế-xã hội gia đình; (2) khảo sát 

nhận thức của cha mẹ về LNML; (3) khảo sát thực trạng tổ chức các hoạt động ngôn ngữ tại gia 

đình và đặc điểm môi trường vật chất ở gia đình. Phiếu được gửi tới cha/mẹ trẻ bằng cách trực 

tiếp và trực tuyến. Có 6 cộng tác viên được tập huấn nhằm hỗ trợ chúng tôi trong việc này; đồng 

thời tiến hành phỏng vấn một số cha mẹ nhằm thu thập thêm những thông tin liên quan đến việc 

xây dựng môi trường ngôn ngữ cho trẻ tại gia đình. 

2.3. Phương pháp xử lí số liệu 

Đối với trẻ, kết quả đánh giá LNML dựa trên 6 tiêu chí, gồm: (1) Tính toàn vẹn, thống nhất 

của chủ đề nói/kể; (2) Bố cục của lời nói/kể và trình tự sắp xếp các sự kiện; (3) Tính kết nối về 

hình thức; (4) Độ dài của lời nói/kể; (5) Sự trôi chảy của lời nói/kể; (6) Tính độc lập trong khi 

nói/kể. Điểm của mỗi tiêu chí sẽ dao động từ 0-2 căn cứ vào việc đối sánh thang đánh giá với 

mức độ biểu hiện của từng tiêu chí trong câu chuyện của trẻ. Tổng điểm của từng bài tập sẽ dao 

động từ 0 đến 12 và được đánh giá theo mức độ cao, trung bình, thấp. 

Đối với cha mẹ của trẻ, sau khi các phiếu khảo sát được thu về, chúng tôi tiến hành mã hóa 

các phương án trả lời của từng cha/mẹ để có thể so sánh với kết quả đạt được của từng trẻ. 

Để xử lý, phân tích và đánh giá kết quả khảo sát, nghiên cứu sử dụng phối hợp phương pháp 

nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng. Trong quá trình xử lí số liệu, chúng 

tôi sử dụng phần mềm SPSS 20.0 làm công cụ hỗ trợ. 

3. Kết quả nghiên cứu 

3.1. Mối quan hệ giữa hoạt động trò chuyện của cha/mẹ với mức độ phát triển LNML của trẻ 

MG 5-6 tuổi  

Kết quả so sánh tương quan cho thấy, giữa hoạt động trò chuyện của cha mẹ với mức độ phát triển 

LNML của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi có mối quan hệ thuận chiều và có ý nghĩa thống kê (p = 0,000).  

Quan sát các kết quả trong Bảng 1, có thể thấy: 

Tần suất trò chuyện của cha mẹ và trẻ với mức độ phát triển LNML của trẻ có mối tương quan 

có ý nghĩa thống kê. Chiều có mối tương quan là thuận và ở mức khá mạnh, với hệ số tương quan r 
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= 0,580. Điều này có thể được hiểu là, việc cha mẹ dành nhiều thời gian trò chuyện với trẻ có cùng 

xu hướng tăng mức độ phát triển LNML của trẻ, và ngược lại. 
Bảng 1. Mối quan hệ giữa hoạt động trò chuyện của cha/mẹ  

với mức độ phát triển LNML của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 

  Tần suất trò chuyện 

giữa cha mẹ và trẻ 

Đặc điểm lời nói 

của cha mẹ 

Sự nhạy cảm của cha 

mẹ trong giao tiếp 

Mức độ LNML 
P. Correlation 0,580

**
 0,549

**
 0,399

**
 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 

**. Tương quan có ý nghĩa ở mức 0,01 (2 đuôi). 

Đặc điểm lời nói của cha mẹ có mối tương quan thuận chiều với mức độ phát triển LNML của 

trẻ. Mối tương quan có ý nghĩa thống kê ở mức tương đối mạnh, với r = 0,549. Nghĩa là, trẻ có 

LNML ở mức cao khi cha mẹ thường xuyên dùng kiểu câu với ngữ pháp phức tạp trong hoạt 

động giao tiếp với trẻ, ngược lại khi cha mẹ sử dụng những câu đơn giản thì mức độ phát triển 

LNML của trẻ sẽ thấp hơn. Điều này gợi dẫn rằng, cha/mẹ nên sử dụng các kiểu câu phức tạp để 

tạo môi trường thuận lợi cho sự phát triển của trẻ. 

Mức độ phát triển LNML của trẻ có mối tương quan thuận chiều có ý nghĩa thống kê với sự 

nhạy cảm của cha mẹ trong quá trình giao tiếp, với hệ số p = 0,000. Nghĩa là, mức phát triển 

LNML của trẻ có xu hướng tăng hoặc giảm theo sự nhạy cảm của cha mẹ trong giao tiếp với trẻ 

tại gia đình. Tuy nhiên, mối quan hệ này chỉ ở mức trung bình, với r = 0,399. Điều này cho thấy, 

những trẻ có nhu cầu giao tiếp, trò chuyện nhưng cha mẹ không/kém nhận ra nhu cầu đó và có sự 

hồi đáp phù hợp sẽ có tốc độ phát triển ngôn ngữ nói chung, LNML nói riêng chậm hơn và ngược 

lại. Kết quả nghiên cứu này ủng hộ các kết quả được đưa ra bởi Attig & Weinert (2020) [13].  

3.2. Mối quan hệ giữa việc tổ chức hoạt động vui chơi tại gia đình với mức độ phát triển 

LNML của trẻ MG 5-6 tuổi 

Kết quả so sánh tương quan cho thấy, hoạt động vui chơi của cha mẹ và trẻ tại gia đình có mối 

liên hệ có ý nghĩa thống kê (p = 0,000) đối với sự phát triển LNML của trẻ. Các kết quả cụ thể 

được mô tả trong Bảng 2. 

Bảng 2. Mối quan hệ giữa việc tổ chức hoạt động vui chơi tại gia đình  

với mức độ phát triển LNML của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 

 

 
Tần suất 

chơi 

Các loại trò chơi 

Dân gian Xây dựng, lắp ghép Điện tử Học tập Đóng vai 

Mức độ 

LNML 

P. Correlation 0,597
**

 0,382
**

 0,261
**

 -0,096 0,579
**

 0,645
**

 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,003 0,272 0,000 0,000 

**. Tương quan có ý nghĩa ở mức 0,01 (2 đuôi). 

Kết quả trong Bảng 2 cho thấy: 

Tần suất vui chơi của cha mẹ với trẻ tại gia đình có tương quan mạnh với mức độ phát triển LNML 

của trẻ, với hệ số tương quan r = 0,597
**

. Điều này có nghĩa là, việc cha mẹ thường xuyên chơi trò 

chơi với trẻ có cùng xu hướng tăng với mức điểm đánh giá LNML của trẻ, và ngược lại, cha mẹ ít 

thường xuyên chơi trò chơi với trẻ cũng có cùng xu hướng giảm mức điểm đánh giá LNML của trẻ. 

Có nhiều loại trò chơi được sử dụng trong hoạt động vui chơi giữa cha mẹ và trẻ tại gia đình. 

Trong đó, nếu sự phát triển LNML của trẻ có tương quan ở mức trung bình với chơi trò chơi vận 

động, dân gian (r = 0,382) và trò chơi xây dựng, lắp ghép (r = 0,261); thì ở trò chơi học tập (r = 

0,579) và trò chơi đóng vai (r = 0,645), mối tương quan ở mức khá chặt chẽ. Kết quả phân tích 

cũng cho thấy, giữa mức độ phát triển LNML của trẻ và việc chơi trò chơi điện tử có mối tương 

quan nghịch chiều (r = -0,096). Điều này cho phép kết luận rằng, nếu cha mẹ thường xuyên tổ 

chức và chơi cùng trẻ trò chơi học tập, trò chơi đóng vai, trò chơi xây dựng, lắp ghép thì sẽ giúp 

cho LNML của trẻ phát triển nhanh hơn. 

3.3. Mối quan hệ giữa hoạt động đọc/kể chuyện cho trẻ nghe của cha/mẹ và mức độ phát triển 

LNML của trẻ MG 5-6 tuổi 

https://link-springer-com.translate.goog/article/10.1007/s12144-022-03754-z?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=vi&_x_tr_hl=vi&_x_tr_pto=sc#ref-CR3
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Kết quả so sánh tương quan cho thấy, hoạt động đọc/kể chuyện cho trẻ nghe của cha/mẹ tại 

gia đình có ảnh hưởng tích cực tới mức độ phát triển LNML của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. Các kết 

quả cụ thể được thể hiện ở Bảng 3. 
Bảng 3. Mối quan hệ giữa hoạt động đọc/kể chuyện cho trẻ nghe của cha/mẹ  

và mức độ phát triển LNML của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 

 
Tần suất Kĩ thuật 

Loại sách 

Truyện cổ Truyện hiện đại Sách khác 

Mức độ 

LNML 

P. Correlation 0,603
**

 0,494
**

 0,471
**

 0,533
**

 0,395
**

 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

**. Tương quan có ý nghĩa ở mức 0,01 (2 đuôi). 

Số liệu trong Bảng 3 cho thấy, có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê giữa kết quả đánh giá 

LNML của trẻ và hoạt động kể chuyện của cha/mẹ tại gia đình (p < 0,05). Cụ thể: 

- Mức độ thường xuyên đọc kể chuyện của cha/mẹ có tương quan chặt với mức độ phát triển 

LNML của trẻ (r = 0,603). Theo đó, những trẻ có LNML đạt mức cao thường được cha mẹ 

đọc/kể chuyện cho nghe tại gia đình. Kết quả này cho thấy, mức điểm đánh giá sự phát triển 

LNML của trẻ có xu hướng tăng hoặc giảm theo mức độ thường xuyên của cha mẹ trong việc đọc 

hoặc kể chuyện cho trẻ nghe tại gia đình. 

- Kĩ thuật đọc kể của cha/mẹ có tương quan ở mức trung bình với mức độ phát triển LNML 

của trẻ (r = 0,494). Điều này cho thấy, khi đọc kể cho trẻ nghe, việc cha mẹ thường xuyên sử 

dụng các kĩ thuật như: cố gắng đọc/kể đúng, rõ để trẻ hiểu nội dung truyện; kết hợp điều chỉnh 

ngữ điệu cho phù hợp với tình tiết, nhân vật; nhấn mạnh các từ có chức năng kết nối câu/ đoạn tỉ 

lệ thuận với mức độ LNML của trẻ.  

- Cha mẹ có thể dùng nhiều loại sách để đọc/kể cho trẻ nghe nhưng trong đó, truyện hiện đại 

viết cho trẻ có tương quan mạnh với mức đánh giá LNML của trẻ (r = 0,533), theo sau là truyện 

cổ dân gian (r = 0,471) và các loại sách khác (r = 0,395). Điều này cho thấy, tuy tất cả các loại 

sách/truyện trên đều có tác dụng tích cực đối với sự phát triển LNML của trẻ nhưng do lợi thế về 

cách diễn đạt, khả năng xây dựng tình huống, bối cảnh nên truyện hiện đại góp phần hình thành ở 

trẻ một số kĩ năng LNML tốt hơn. 

Để tìm hiểu sâu hơn về sự ảnh hưởng của hoạt động kể chuyện tại gia đình với mức độ phát 

triển LNML của trẻ, chúng tôi tiếp tục đánh giá mối liên hệ giữa mức độ phát triển LNML của trẻ 

và nội dung trò chuyện giữa cha mẹ và trẻ sau khi đọc/kể. Kết quả cho thấy việc trò chuyện của 

cha mẹ với trẻ sau khi đọc/kể có mối tương quan thuận có ý nghĩa thống kê với mức điểm đánh 

giá LNML của trẻ (0,402 ≤ r ≤ 0,631). Như vậy, nếu cha mẹ dành nhiều thời gian để đưa ra các 

câu hỏi liên quan đến việc kể chuyện nhằm tạo cơ hội cho trẻ được nói/kể thì sẽ giúp LNML của 

trẻ tốt hơn, và ngược lại. 

3.4. Mối quan hệ giữa hoạt động sử dụng các phương tiện ICT tại gia đình với mức độ phát 

triển LNML của trẻ MG 5-6 tuổi 

Hiện nay, các phương tiện ICT ngày càng trở nên phổ biến và có tác động trực tiếp tới sự phát 

triển của trẻ. Vì thế, bài báo sẽ tìm hiểu mối quan hệ giữa hoạt động sử dụng các phương tiện 

ICT tại gia đình với mức độ phát triển LNML của trẻ. Kết quả cho thấy, sự phát triển LNML của 

trẻ có tương quan thuận (0,143 ≤ r ≤ 0,558) với việc xem chương trình hoạt hình, chơi trò chơi 

điện tử và trò chơi học tập, xem video ngôn ngữ; xem/nghe các chương trình ca múa nhạc và kể 

chuyện; cũng như các chương trình khác. Trong đó, mối liên hệ giữa sự phát triển LNML của trẻ 

và hoạt động xem chương trình hoạt hình, xem video ngôn ngữ và nghe kể chuyện khá chặt chẽ; 

các chương trình còn lại có tương quan ở mức trung bình. Việc trẻ dành nhiều thời gian xem các 

chương trình này có cùng xu hướng tăng kết quả đánh giá LNML của trẻ, và khi trẻ dành ít thời 

gian xem các chương trình này cũng có cùng xu hướng giảm kết quả đánh giá LNML của trẻ. 

Ngược lại, dữ liệu phân tích cho thấy mối liên hệ giữa kết quả đánh giá LNML của trẻ và hoạt 

động xem/chơi trò chơi điện tử là không có ý nghĩa thống kê (p = 0,103). 
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Để có cái nhìn đầy đủ hơn, việc đánh giá mối liên hệ giữa sự phát triển LNML của trẻ với tần 

suất, nội dung trò chuyện giữa cha mẹ và trẻ trước/trong/sau khi xem các chương trình trên ICT 

là rất cần thiết. Kết quả chi tiết được thể hiện ở Bảng 4. 
Bảng 4. Mối quan hệ giữa nội dung trò chuyện của cha mẹ và trẻ khi xem các chương trình ICT  

với mức độ phát triển LNML của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 

 Nội dung trò chuyện 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Mức độ 

LNML 

P. Correlation 0,526
**

 0,459
**

 0,634
**

 0,598
**

 0,567
**

 0,328
**

 0,305
**

 0,428** 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 

**. Tương quan có ý nghĩa ở mức 0,01 (2 đuôi). 

Ghi chú: 1.  Hứng thú của trẻ về chương trình; 2. Dự đoán tình huống; 3. Tái hiện nội dung chương trình; 

4. Ý nghĩa giáo dục của chương trình; 5. Liên hệ chương trình với thực tế; 6. Mục đích và đối tượng của 

chương trình; 7. Kĩ thuật xây dựng chương trình; 8. Câu hỏi mở rộng câu trả lời  

Các kết quả trong Bảng 4 chứng tỏ, việc cha mẹ dành nhiều thời gian trò chuyện với trẻ 

trước/trong/sau khi xem các chương trình ICT có cùng xu hướng tăng kết quả đánh giá LNML của 

trẻ, và ngược lại, cha mẹ dành ít thời gian trò chuyện với trẻ cũng có cùng xu hướng giảm kết quả 

đánh giá LNML. Bên cạnh đó, nội dung trò chuyện giữa cha mẹ và trẻ trước/trong/sau khi xem 

các chương trình cũng có mối tương quan thuận có ý nghĩa thống kê với sự phát triển LNML của 

trẻ (p = 0,000). Đặc biệt, hệ số tương quan dao động trong khoảng 0,305 ≤ r ≤ 0,634 cho thấy mối 

liên hệ giữa các cặp biến có sự khác nhau. Trong đó, việc trò chuyện về hứng thú của trẻ đối với 

chương trình (r = 0,526), yêu cầu tái hiện nội dung của chương trình (r = 0,634), nêu ý nghĩa giáo 

dục của chương trình (r = 0,598) và liên hệ chương trình với thực tế (r = 0,567) có mối tương quan 

mạnh với mức điểm LNML của trẻ, tương quan giữa các cặp biến còn lại chỉ ở mức trung bình. 

Như vậy, việc cha mẹ dành nhiều thời gian trò chuyện với trẻ về các chương trình mà trẻ đã/đang 

xem có cùng xu hướng tăng với mức độ phát triển LNML của trẻ và ngược lại. 

3.5. Mối quan hệ giữa mức độ phát triển LNML của trẻ MG 5-6 tuổi với một số đặc điểm của 

cha mẹ và gia đình 

Các yếu tố như tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn, mức độ nhận thức của cha mẹ, đặc điểm 

cấu trúc và thu nhập của gia đình được dự đoán là có ảnh hưởng đến mức độ phát triển ngôn ngữ, 

lời nói của trẻ. Vì thế, việc kiểm định nhằm xem xét có hay không mối liên hệ giữa mức độ phát 

triển LNML của trẻ 5-6 tuổi với các yếu tố trên là một việc làm có ý nghĩa quan trọng. Kết quả 

kiểm định cho thấy, có mối liên hệ có ý nghĩa thống kê giữa tuổi, nghề nghiệp, trình độ học vấn, 

mức độ nhận thức của cha mẹ, đặc điểm cấu trúc và thu nhập của gia đình với mức độ phát triển 

LNML của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi (sig. = 0,002). Các kết quả cụ thể được mô tả ở Bảng 5.  

Bảng 5. Bảng thống kê Robust Tests of Equality of Means 

 Statistic
a
 df1 df2 Sig. 

Welch 5.686 3 65.429 0,002 

a. Phân phối tiệm cận F 

Các kết quả kiểm định chi tiết hơn cho thấy, điểm trung bình của nhóm trẻ có cha/mẹ là công 

chức, viên chức đạt mức cao nhất (13,31) trong khi nhóm trẻ có cha/mẹ là nông dân đạt mức thấp 

nhất (8,44). Các số liệu này được thể hiện ở Bảng 6. 

Bảng 6. Mức điểm LNML trung bình của trẻ có cha mẹ thuộc các nhóm nghề khác nhau 

Nghề 
Giá trị trung 

bình (GTTB) 

Độ lệch 

chuẩn 

Sai số chuẩn 

của GTTB 

Giá trị 

nhỏ nhất 

Giá trị 

lớn nhất 

Nông dân 8,44 4,41 0,736 1,00 24,00 

Công nhân 8,84 5,08 0,996 0,00 24,00 

Công chức, viên chức 13,31 6,64 0,991 0,00 24,00 

Nghề khác 10,64 4,80 0,960 2,00 18,00 

Chung 10,59 5,79 0,504 0,00 24,00 
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Như vậy, những trẻ có cha mẹ là công chức, viên chức thì mức phát triển LNML cao hơn so 

với trẻ có cha mẹ thuộc các nhóm nghề còn lại. Phỏng vấn sâu cho thấy, những kết quả này có 

thể liên quan tới trình độ học vấn, quan điểm và cách tiếp cận về giáo dục, cũng như sự nhận thức 

và tạo cơ hội cho trẻ trong hoạt động ngôn ngữ, lời nói của cha mẹ. Trong đó, những cha mẹ là 

công nhân thường phải dành nhiều thời gian làm việc và do đó, thời gian dành cho trẻ không 

nhiều; cha mẹ là nông dân tuy ít bị giới hạn về thời gian nhưng bị chi phối bởi điều kiện kinh tế 

gia đình, chưa dành nhiều sự quan tâm tới nhu cầu giao tiếp của trẻ; cha mẹ là công chức, viên 

chức đặt kì vọng vào sự phát triển toàn diện của trẻ nên thường dành thời gian trò chuyện với trẻ, 

cũng như mua sách truyện, đồ chơi,… cho trẻ. 
Bảng 7. Mối quan hệ giữa tuổi, trình độ học vấn, nhận thức của cha mẹ; cấu trúc  

và mức thu nhập gia đình với mức độ phát triển LNML của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi 

 Tuổi Trình độ học vấn Nhận thức Cấu trúc gia đình Thu nhập gia đình 

Mức độ 

LNML 

P. Correlation 0,317
**

 0,297
**

 0,430
**

 0,325
**

 0,231
**

 

Sig. (2-tailed) 0,000 0,001 0,000 0,000 0,008 

**. Tương quan có ý nghĩa ở mức 0,01 (2 đuôi). 

Kết quả trong Bảng 7 cho thấy, tuổi, trình độ học vấn, nhận thức của cha mẹ, đặc điểm cấu 

trúc và thu nhập của gia đình có mối tương quan thuận có ý nghĩa thống kê với sự phát triển 

LNML của trẻ mẫu giáo 5-6 tuổi. Trong đó, mức độ tương quan giữa các cặp biến có sự khác 

nhau, dao động trong khoảng 0,231 ≤ r ≤ 0,430. Kết quả này chỉ ra rằng, mức độ phát triển 

LNML của trẻ tăng dần theo tuổi, trình độ học vấn và sự nhận thức của cha mẹ về vấn đề ngôn 

ngữ và LNML, cũng như mức thu nhập trung bình và số lượng thành viên của từng hộ gia đình. 

Kết quả này hậu thuẫn cho một số nghiên cứu trước đó khi các nghiên cứu này khẳng định rằng, 

trình độ học vấn của cha mẹ có liên quan chặt chẽ với các kĩ năng ngôn ngữ cơ bản của trẻ [14], 

những trẻ có cha mẹ lớn tuổi thường có kĩ năng ngôn ngữ tốt hơn [15]-[17]; ngôn ngữ của trẻ 

thuộc gia đình có điều kiện kinh tế xã hội cao thường phức tạp hơn các trẻ khác [18]; khi ở gia 

đình có đông thành viên, trẻ có cơ hội học hỏi được nhiều phong cách ngôn ngữ hơn thì những 

trẻ chỉ sống với cha hoặc mẹ đơn thân có kĩ năng ngôn ngữ kém hơn hẳn những trẻ khác [19]. 
Tóm lại, dựa trên việc phân tích tương quan, có thể rút ra một số kết luận về sự ảnh hưởng của 

gia đình đến mức độ phát triển LNML của trẻ 5-6 tuổi như sau: (i) Nghề nghiệp của cha mẹ, trình 

độ học vấn của cha mẹ, nhận thức của cha mẹ, cấu trúc và điều kiện kinh tế gia đình có tương 

quan thuận tới mức độ phát triển LNML của trẻ, trong khi tuổi của cha mẹ có tương quan nghịch 

với mức độ phát triển LNML của trẻ. (ii) Các hoạt động ngôn ngữ tại gia đình như: hoạt động trò 

chuyện của cha/mẹ với trẻ, hoạt động vui chơi tại gia đình giữa cha mẹ với trẻ, hoạt động đọc/kể 

chuyện cho trẻ nghe, hoạt động sử dụng các phương tiện ICT có định hướng có tương quan thuận 

với mức độ phát triển LNML của trẻ. Theo đó, việc tăng thời gian tương tác dưới nhiều hình thức 

với trẻ có thể giúp trẻ tăng khả năng phát triển LNML. Vì vậy, ở gia đình, cha mẹ cần nhạy cảm 

và đáp ứng nhu cầu giao tiếp, đồng thời cần chú trọng hơn vào việc xây dựng môi trường ngôn 

ngữ thông qua các hoạt động như: đọc/kể chuyện cho trẻ nghe, tạo cơ hội cho trẻ kể chuyện, chia 

sẻ cũng như trò chuyện với trẻ, chơi đồ chơi với trẻ,… để giúp LNML của trẻ tốt hơn. 

4. Kết luận 

Như vậy, kết quả nghiên cứu cho thấy, các yếu tố như tuổi, trình độ, nghề nghiệp, nhận thức của 

cha mẹ; đặc điểm cấu trúc và điều kiện kinh tế của gia đình có ảnh hưởng đến mức độ phát triển 

LNML của trẻ nhưng quan trọng nhất vẫn là việc tổ chức các hoạt động ngôn ngữ cho trẻ tại gia 

đình. Kết quả khảo sát cũng chứng tỏ rằng, mặc dù đa số cha mẹ đều có nhận thức tích cực đối với 

việc phát triển LNML nhưng vì mỗi cha mẹ có kì vọng riêng, cũng như cách tiếp cận với nền tảng 

kiến thức giáo dục LNML không giống nhau nên mức độ thực hiện các hoạt động xây dựng môi 

trường ngôn ngữ và lời nói cho trẻ ở gia đình cũng khác nhau. Theo đó, những trẻ có cha mẹ ít/chưa 

thể hiện sự quan tâm, ít/chưa dành nhiều thời gian tương tác ngôn ngữ, lời nói với trẻ có mức đánh 

giá LNML thấp hơn những trẻ khác. Điều này cho thấy, việc cha mẹ dành nhiều thời gian trò 
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chuyện, vui chơi, đọc/kể chuyện và sử dụng các phương tiện ICI mang tính hai chiều với trẻ sẽ góp 

phần giúp lời nói của trẻ ngày càng phát triển và hoàn thiện hơn. Các kết quả này có thể được sử 

dụng nhằm xây dựng các biện pháp phát triển LNML cho trẻ một cách đồng bộ, nhất quán; đồng thời 

cũng đưa đến gợi dẫn rằng, việc tạo ra sự liên kết, phối hợp giữa gia đình và nhà trường là một trong 

những điều kiện cơ bản để đảm bảo chất lượng và hiệu quả của quá trình phát triển LNML cho trẻ.  
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